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Sự cống hiến và ảnh hưởng của Ngài Đạo An, chiếm một địa vị tối quan trọng
trong nền Phật giáo Trung Quốc nói riêng cũng như Phật giáo thế giới nói
chung.

Lời dẫn

Trung Quốc tên chính thức là nước “Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa”, là một
quốc gia chủ quyền nằm tại Đông Á, với diện tích lục địa lớn thứ nhì trên thế
giới và số lượng dân số đông nhất thế giới. Không những thế, Trung Quốc còn là
một trong những quốc gia có nền văn minh cổ xưa nhất của nhân loại. Có thể
nói rằng, sự hiện diện của Phật giáo trong vùng đất rộng lớn và đông cư dân đã
mở ra một bước ngoặt mới trong quá trình tồn tại và phát triển của Trung Hoa.

Trong thời đại Đông Tấn (317- 420 TL), Phật giáo được xem là phát triển trên cả
hai phương diện hình thức tín ngưỡng và tư tưởng triết học. Có nhiều danh tăng
đến từ Ấn Ðộ và đặc biệt là ngay tại Trung Hoa xuất hiện nhiều tăng sĩ tài ba,
đóng góp cho công trình phiên dịch và truyền bá Chính Pháp. Trong đó, phải kể
đến sự đóng góp lớn lao trọn đời cho sự nghiệp hoằng pháp lợi sinh của ngài
Đạo An - một trong những bậc “Ưu Kiệt Danh Tăng” của Phật giáo Trung Hoa
nhà Tiền Tần, thời đại Đông Tấn. Đạo An là người khởi xướng việc lấy họ “Thích”
làm họ chung cho những người xuất gia, được tồn tại mãi cho đến ngày nay.
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 Tranh ngài

Đạo An. Ảnh: St[/caption]

Thân thế của Ngài Đạo An

Đại sư Đạo An (312-385) họ Vệ, người Thường Sơn, huyện Phù Liễu, thuộc quận
An Bình (nay thuộc tỉnh Hà Bắc của Trung Quốc). Còn năm sinh của Đạo An thì
theo sử liệu của HT.Thanh Kiểm là năm 312 SCN và theo HT.Thánh Nghiêm là
năm 314 SCN. Sự chênh lệch nhau chỉ hai năm nên cũng không có gì ảnh hưởng
nhiều. Riêng về năm mất thì cả hai nguồn sử liệu đều giống nhau là năm 385
SCN. Truyền thuyết Thích Đạo An xuất thân trong một gia đình có truyền thống
Nho học nhiều đời. Đạo An ra đời trong bối cảnh đúng vào thời kỳ chiến tranh
loạn lạc ở cuối đời Tây Tấn “Loạn Bát Vương” vừa kết thúc “Loạn Vĩnh Gia”. Bất
hạnh sớm mất song thân, Đạo An trở thành mồ coi ngay tấm bé, thiếu sự chăm
sóc và thương yêu của gia đình, mai nhờ được một người anh họ Khổng phía
bên ngoại cưu mang nuôi dưỡng.
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Đến năm 12 tuổi Đạo An phát tâm xuất gia, thần tính thông hối nhưng vì “hình
mạo vừa nhỏ lại vừa xấu” nên không được thầy quý mến, sai làm việc vặt ruộng
nương suốt ba năm. Trong thời gian ấy, Đạo An chỉ biết làm lụng vất vả, tinh
tấn siêng năng không mệt mỏi, trai giới chưa từng khiếm khuyết. Thời gian sau,
Đạo An mới đến xin thầy cho học kinh sách. Thầy bèn trao cho quyển kinh Biện
Ý, dài khoảng 5000 chữ trong đó nội dung chủ yếu là nêu lên giáo nghĩa nhân
quả thiện ác báo ứng của Phật giáo, và dạy người đời phải hết lòng hiếu thuận.
Đạo An mang theo quyển kinh bên mình khi ra đồng, mỗilúc nghỉ ngơi thì đem
ra học, đến chiều tối thì mang quyển kinh về trả lại cho thầy để xin mượn quyển
kinh khác. Sư phụ liền quở, Đạo An thưa: “Bạch Thầy! Con đã học hết rồi.” Thầy
lấy làm lạ, không tin lắm nhưng vẫn đưa cho ngài một quyển kinh khác, đó là
kinh Thành Cụ Quang Minh, dài gần một vạn chữ, thuộc về Thiền Đại thừa.
Cũng như hôm trước, sáng sớm Ngài lại ra đồng, mang theo quyển kinh, tối về
chùa lại trả quyển kinh cho Sư phụ. Ngài đọc thuộc lòng quyển kinh cho Sư phụ
nghe, hoàn toàn không sai, không sót một chữ nào. Cuối cùng, Đạo An cũng
được thầy quý mến. Năm 20 tuổi, Ngài được thầy cho thọ giới cụ túc và sau đó
cho phép du phương học đạo.

Khoảng năm 335, Đạo An tới đất Nghiệp. Chính tại nơi đây,ngài đã được gặp vị
cao tăng trứ danh, đó là ngài Phật Đồ Trừng. Lúc này, Đạo An mới hơn 20 tuổi,
mà ngài Phật Đồ Trừng thì đã hơn 100 tuổi. Hai ngài gặp nhau, tuy tuổi tác quá
chênh lệch, nhưng khi đàm luận thì rất hợp ý nhau. Vì thế, ngài Phật Đồ Trừng
rất quý trọng tinh thần cầu học cũng như trí thông minh của ngài. Từ đó, Đạo
An tôn thờ ngài Phật Đồ Trừng làm thầy, trọn đời cung kính. Trong chúng bấy
giờ thấy tướng mạo ngài xấu xíliền đem lòng khinh thị. Ngài Phật Đồ Trừng biết
vậy liền nói: “Người này có kiến thức cao vời, không phải bọn các ông có thể
sánh kịp”[2. Tr. 54].

Năm 348, ngài Phật Đồ Trừng viên tịch. Trong suốt thời gian 13 năm, Đạo An
luôn ở sát bên ngài Phật Đồ Trừng để tu học; chủ yếu là kinh điển Tiểu thừa,
ngoài ra còn học kinh Bát Nhã của Đại thừa. Về phương diện lý luận Phật giáo,
Đạo An đã đặt được một nền tảng vững chắc, vượt trội hẳn mọi người. Mỗi lần
Phật Đồ Trừng giảng kinh, Đạo An đều đem giảng lại cho đại chúng nghe. Sự
việc này khiến nhiều người lấy làm bất mãn, họ đưa ra nhiều câu hỏi gây khó dễ
cho Ngài. Nhưng Đạo An đều giải đáp tất cả, sau khiến cho hết thảy mọi người
đều kinh ngạc [3. Tr. 9].

Thống nhất họ Thích cho tầng lớp Tăng sĩ Phật giáo

Trong công cuộc phát triển Phật giáo Trung Quốc, ngài Đạo An đã cống hiến
những thành quả lớn lao ở nhiều phương diện. Trước tiên, ngài Đạo An thành
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công trong việc biên tập “Mục Lục Kinh Điển”. Kế đến Ngài Đạo An còn đề xuất
việc đặt một họ chung thống nhất cho giới tu sĩ: Hễ là người xuất gia, đều nên
mang họ Thích (Ca). Trung Hoa là đất nước của những người thích tĩnh lược.
Chữ Thích Ca (Sakya) thì lược âm sau, thành Thích; Bồ Đề Tát Đỏa, một từ gồm
02 chữ, mỗi chữ có 02 âm, liền bỏ âm cuối của mỗi chữ, thành ra một từ Bồ Tát.
Cũng một kiểu tĩnh lược đó, đáng ra người nam thì gọi là Thích tử (con trai dòng
họ Thích), người nữ gọi là Thích nữ (con gái dòng họ Thích), ngày nay, nữ thì
Thích nữ, còn nam thì chỉ là Thích thôi.

Việc Đạo An đề xuất người xuất gia đều lấy họ Thích, có những vấn đề bức xúc
của xã hội, cần được giải quyết, và đề xuất của Đạo An giải quyết được những
điề Vì trước đó, ngay như Ấn Độ là cái nôi Phật giáo, nhưng giới tu sĩ đều giữ
nguyên tục danh của mình. Như đức Phật Thích Ca được gọi là Thích Ca Mâu Ni
(Sakyamuni), đơn giản nghĩa là bậc tu hành đáng kính của dòng họ Thích Ca
(Muni là tiếng Ấn Độ, xưng tụng hay kính trọng gọi bậc tu hành, dịch là “Thánh
giả” - bậc Thánh). Người ta còn gọi Phật với danh từ “Sa Môn Gotama/ Sa Môn
Cồ Đàm” tức là ông Sa Môn – tu sĩ – của dòng họ Cồ Đàm [9]. Thỉnh thoảng
người ta kêu Phật là ông Cồ Đàm Sĩ Đạt Ta (/Tất Đạt Đa), tức ông Tất Đạt Đa
của dòng Cồ Đàm. Các đệ tử nhập thất của Phật, như Xá Lợi Phất, Mục Kiền
Liên, A Nan, Đại Ca Diếp, Phú Lâu Na, A Na Luật… đều là tên đời cả. Khi Phật
giáo truyền sang Trung Quốc, lúc đầu người ta cũng gọi vị ấy là tu sĩ theo tên
đời, ví dụ đời Hán có Nghiêm Phật Điều – người Hán xuất gia đầu tiên tại Trung
Quốc (được biết trong thư tịch ghi chép) có tham gia dịch Kinh, đời Tam Quốc có
Chu Sĩ Hành sang Tây Vực cầu Kinh. Về sau, Tăng sĩ nước ngoài vào Trung Quốc
truyền đạo, người Trung Quốc mới gọi họ theo tên quốc gia của vị ấy, để chỉ
xuất xứ của vị Tăng ấy, ví dụ ngài An Thế Cao, (cư sĩ) An Huyền người nước An
Tức (Iran ngày nay) hay ngài Khương Tăng Khải, Khương Tăng Hội người nước
Khương Cư (thuộc Uzbekistan ngày nay) [10], Chi Đạo Lâm, Chi Khiêm người
nước Đại Nguyệt Chi (thuộc Turkmenistan ngày nay), Chi Khiêm còn gọi là Ngô
Chi Khiêm, vì ông là người nước Đại Nguyệt Chi, nhưng sang Trung Hoa thì ở
nước Ngô hoằng Đạo; Vu Pháp Khai, Vu Pháp Lan đều là người nước Vu Điền
(xưa thuộc Tây Vực, nay thuộc Tân Cương Trung Quốc ngày nay)…; hoặc là lấy
họ theo Thầy của mình, cũng như Thầy của Đạo An tên Trúc Phật Đồ Trừng
(thuộc Ấn Độ ngày nay) thì tên của Ngài là Trúc Đạo An. Khi ấy, tăng sĩ nước
ngoài sang Trung Hoa ngày một đông, người Trung Quốc không biết gọi họ tên
các vị xuất gia người Hán tu theo các Tăng sĩ ấy là gì. Bởi vì người Hán chỉ gọi
người ta bằng họ, không hề gọi trực tiếp tên, như Từ lão sư (Thầy họ Từ), nhưng
Từ lão sư tên gì thì thật không ai gọi, vì lịch sự. Thế nên khi không biết gốc gác
của vị Sư phụ của người Hán mình quen biết kia là gì (ở nước nào), hôm qua còn
biết anh họ Lý, chị họ Tống, giờ thì biết anh chị theo hướng cao siêu rồi, xuất
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trần rồi, thì ấm ớ mãi chẳng biết gọi “Pháp sư” gì. Đó là vấn đề nghiêm trọng
thứ nhất trong đời sống thời ấy.

Vấn đề nghiêm trọng thứ hai trong đời sống thời ấy, trong con mắt Đạo An, là
vấn đề chia tông gây phái, tạo thành tình thế phân tách chia rẽ rồi dẫn tới chê
bai chống đối ganh ghét lẫn nhau trong nội bộ toàn thể Phật giáo nếu không
được kềm chế, trong hiện tại khi ấy và tương lai. Khi ấy, đời Đạo An (312-385),
đời Đông Tấn-Ngũ Hồ Thập Lục Quốc. Phạm Tăng đến Trung Hoa đã rất nhiều
rồi. Bắt đầu được chính thức ghi nhận trong Kinh điển, là đời Hậu Hán An Thế
Cao năm đầu niên hiệu Kiến Hòa của Hậu Hán Hoàn Đế (147) vào Trung Hoa,
vùng Giang Hoài (vùng đất nằm giữa 02 sông Giang và Hoài – trên bờ bắc
Trường Giang và dưới bờ Nam Hoài Hà), dịch Kinh hơn 30 bộ. An Thế Cao là
vương tử bỏ ngôi đi tu, “bác học đa văn, thông kim quán cổ, giỏi A Tỳ Đàm,
chuyên dạy Thiền quán”[6]. Hán Tăng Nghiêm Phật Điều quê vùng Lâm Hoài
(gần đó) giúp Ngài phiên dịch, bái An Thế Cao làm sư phụ. Khi đó, năm 147,
Trung Quốc đã có người Hán xuất gia rồi, ngôn ngữ đã quen hiểu giữa tiếng Hán
và tiếng ngoại quốc rồi. Kế lại có cư sĩ An Huyền dịch Pháp Kính Kinh, lại là một
vị quan của nước An Tức; Nghiêm Phật Điều cũng phụ dịch. Hai vị nước An Tức
này đều dịch Kinh Luận “Tiểu thừa”. Cũng thời gian đó, Hậu Hán Hoàn Đế, Chi
Lâu Ca Sấm người nước Đại Nguyệt Chi, sang Lạc Dương (cũng thuộc Giang
Hoài, nhưng là thủ đô thời đó) dịch 13 bộ Kinh, toàn là Kinh Đại Thừa Bát Nhã
Tính Không thời đó.

Việc nghiên cứu giáo lý, phân tích trình bày, giảng giải Kinh điển cũng phát
triển. Phương pháp “Cách nghĩa” của Trúc Pháp Nhã và Khương Pháp Lãng,
phong thịnh một thời Đông Tấn-Ngũ Hồ Thập Lục Quốc và Nam Bắc Triều,
truyền xuống tới Tỳ Phù, Đàm Tông 02 cao Tăng thịnh danh thời Nam Bắc Triều.
Cách Nghĩa, là vay mượn văn hóa, ngôn ngữ của Nho giáo và Lão giáo, vay
mượn các hình ảnh, điển cố của văn hóa Trung Hoa mà giải thích và trình bày
giáo lý Phật giáo [8]. Bản thân Cách Nghĩa trở thành một phái hệ lớn, tới cuối
đời Nam Bắc Triều, nhưng ngay khi nó chưa được vững vàng thành trưởng, Đạo
An đã nỗ lực cản trở nó rồi, cho rằng nó làm lu mờ nội dung chân thật của Kinh
điển Phật giáo.
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Tăng sĩ Phật giáo Trung Hoa. Ảnh: St[/caption]

Phật giáo Trung Hoa khi ấy, trăm hoa đua nở, tự thân mỗi nhóm, mỗi hướng, tự
lập môn hộ, tự theo “tôn chỉ” của Thầy mình, có thể là đã có những xích mích
âm thầm hay biểu lộ.

Chính vì những vấn đề cấp thiết cần giải quyết của xã hội trước mắt đó, Ngài
Đạo An đã đề xướng: “Cái gốc của đại sư, không ai tôn quí bằng đức Thích Ca,
cho nên hãy lấy họ Thích làm họ mình”[4]. Đây là sự phản ảnh trực tiếp phức
tạp của Phật giáo tại thời điểm ghi danh vào Trung Quốc. Có nguy hiểm nên nó
thực hành tiêu chuẩn để lấy một “Họ” trên cơ sở quốc tịch, mà thực hiện lời nói
trên sẽ làm Phật giáo Trung Quốc với một đặc tính của giáo phái, làm trầm
trọng thêm sự cạnh tranh và phá vỡ, suy yếu sâu sắc của những Phật tử, sau
khi tất cả các thành viên của cùng một tín ngưỡng, cũng như bất kỳ xu hướng
mà họ có thể kết hợp thành một nhóm khác. Đạo An tuyên bố rằng, vào thời
điểm số lượng của dân tộc tăng già Trung Quốc đang ở trong tình trạng tăng
mạnh, Phật tử Trung Quốc nên từ bỏ sự đa dạng khó hiểu của họ và thành viên
của gia tộc Sakya, từ bỏ tên gia tộc thế tục của họ, như để nói, “ chúng ta đã rời
bỏ gia đình, vì các đệ tử lập tức đi đến với Sahyabuddha, tất cả chúng ta đều
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bình đẳng và không phân biệt mưu cầu con đường của Ngài, phải lấy danh hiệu
của Ngài cho chính chúng ta”[7. Tr. 722]. Sinh mạng là lời khuyên đầu tiên của
Ngài Đạo An về điều này cho những người theo Ngài, hàng trăm tu sĩ ở Tan-his-
ssu đang bận rộn với việc học tập dưới sự hướng dẫn và lãnh đạo của Ngài, mà
họ là người đầu tiên đưa đề xuất của họ vào thực hành.

Tuy nhiên, có một điểm đáng lưu ý là họ của đức Phật là Gotama (Cồ Đàm), còn
Sakya (Thích Ca) lại là tên của bộ tộc. Vậy thì dựa vào nền tảng nào mà Ngài
Đạo An đã lấy Sakya để đặt họ chung cho giới tu sĩ mà không phải là Gotama?
Khi đọc vào hệ Kinh tạng Nam truyền hay Luật tạng, thường hay bắt gặp danh
xưng “Sa môn Thích tử (Sakyaputtaya Samanas). Đây chính là tên gọi dành cho
giáo đoàn của đức Phật. Vì Sakya (Thích Ca) là tên của bộ tộc đức Phật nên việc
lấy danh xưng giáo đoàn của Ngài là “Sa môn Thích tử” thì cũng hợp lý. Và có lẽ
danh xưng này đã phổ biến và khá quen thuộc nên chữ “Thích” vô tình trở
thành “Họ” như một sự mặc nhiên. Riêng Ngài Đạo An chắc cũng đã căn cứ dựa
vào cơ sở Thánh tộc (tức Giáo đoàn) trên, cho nên những người con được sinh ra
trong Thánh tộc thì phải lấy theo dòng họ Thánh, vì vậy mà đã hệ thống và đặt
định lấy họ chung là “Thích”. Không biết thế nào, nhưng đây chính là công lớn
của ngài Đạo An. Về sau, khi Kinh tạng được truyền sang đầy đủ, thì trong Tăng
Nhất A Hàm có câu: “Sông ở bốn phương khi đã chảy vào biển cả thì không con
sông nào còn giữ tên của mình; trăm họ khi đã làm sa môn thì đều xưng mình là
dòng giống Phật”[4]. Nhưng vào giai đoạn Ngài Đạo An thì Tạng Kinh chưa
truyền sang đầy đủ, Vậy mà mọi người vẫn chấp hành theo những gì ngài Đạo
An đề xướng mà không hề có một sự phản đối. Không chỉ riêng tu sĩ trong nước,
mà ngay cả những Tăng nhân từ nước ngoài đến cũng phải tuân theo lệ này. Đủ
thấy được uy đức của Ngài Đạo An phủ trùm quá lớn. Bắt đầu từ đó cho đến
nay, những tu sĩ ở Trung Quốc đều lấy chung họ “Thích”; và những quốc gia có
ảnh hưởng Phật giáo Trung Quốc cũng đều lấy họ “Thích” làm họ chung.

Được sự phù trợ của kinh điển thì việc lấy họ Thích cho Tăng sĩ của Ngài Đao An
càng trở nên vững vàng và đã trãi qua hơn một ngàn sáu trăm năm. Bằng
chừng ấy công việc cũng đủ thấy sự đóng góp của Ngài Đạo An cho tiến trình
Trung Quốc hóa Phật giáo là rất lớn.

Lời kết

Khi biên tập “Cao Tăng Truyện” Huệ Hiệu [5] đã chia cao tăng thành hai loại.
Thứ nhất là giảng kinh, thuyết pháp truyền bá nổi tiếng (Famous monks). Thứ
hai là cao tăng kiệt xuất, có sự đóng góp tạo ra một thời đại mới cho Phật giáo
(Eminent monks). Trong hai loại cao tăng ấy thì ngài Đạo An được liệt vào loại
thứ hai xuất chúng ngang qua những cống hiến của ông đã mở ra một thời đại
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mới cho Phật giáo Trung Quốc.

Sự cống hiến và ảnh hưởng của Ngài Đạo An, chiếm một địa vị tối quan trọng
trong nền Phật giáo Trung Quốc nói riêng cũng như Phật giáo thế giới nói
chung. Không những người đương thời kính trọng ngang qua trí tuệ và phong
cách nghiên cứu nghiêm túc của Ngài, mà người đời sau cũng từng khen ngợi và
thầm biết ơn khi Đạo An đã đề xướng dùng họ Thích cho hàng tăng sĩ Phật giáo.
Thật sự không biết dùng mỹ từ nào để tán thán Ngài Đạo An, vì các bậc tiền bối,
các học giả đã hết lời ca ngợi Đạo An như Cưu Ma La Thập khi qua tới Trường An
nhìn vào những công trình của Ngài Đạo An phải thốt lên rằng “Đông Phương
Thánh Nhân”

Thích Nữ Huệ Hằng
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